






 



ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO 
Được thực hiện bởi AI & TOANMATH.com 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN. 

Câu 1. Từ bảng biến thiên, ( ) 0′ <f x  trên các khoảng ( ; 1)−∞ −  và (0;1)  nên hàm số nghịch biến trên 
(0;1) . Chọn B. 

Câu 2. Từ bảng biến thiên, hàm số giảm trên ( 5;1)− , tăng trên (1;7)  và (1) 2=f  nên 
[ 5;7)
min ( ) 2
−

=f x . 

Mặt khác ( ) 9<f x  với mọi [ 5;7)∈ −x  và 
7

lim ( ) 9
−→

=
x

f x  nên hàm số không có giá trị lớn nhất trên 

[ 5;7)− . Chọn D. 

Câu 3. Đồ thị có tiệm cận đứng 1=x , tiệm cận ngang 2=y  nên loại C. Hàm số đồng biến trên từng 

khoảng xác định nên 0′ >y . Với 2 3
1
−

=
−

xy
x

 có 2
1 0

( 1)
′ = >

−
y

x
, phù hợp hình vẽ. Hai hàm số ở B 

và D có 0′ <y . Chọn A. 

Câu 4. Ta có 
2

1lim
2+→−

−
= −∞

+x

x
x

 nên tiệm cận đứng là 2= −x . Chọn D. 

Câu 5. Khi →+∞x  thì →−∞y  nên 0<a . Đồ thị cắt Oy  tại điểm có tung độ dương nên 0>d . 

Hai điểm cực trị 1 2,x x  đều dương nên 1 2
2 0 0
3

+ = − > ⇒ >
bx x b
a

 và 1 2 0 0
3

= > ⇒ <
cx x c
a

. Chọn A. 

Câu 6. 2 3= − + −


 

a i j k  nên ( 1;2; 3)= − −
a . Chọn D. 

Câu 7. Hai vectơ cùng hướng nên ( , ) 0°=


a b , suy ra . | | . | | .cos 0 | | . | |°= =
  

  a b a b a b . Chọn C. 

Câu 8. Hình chiếu vuông góc của (1;1;1)A  trên mặt phẳng ( )Oxz  là (1;0;1) . Chọn A. 

Câu 9. Từ đồ thị, hàm số đồng biến trên các khoảng ( ; 2)−∞ −  và (0; )+∞ . Chọn B. 

Câu 10. Hình chiếu vuông góc của (1;2;5)A  lên trục Ox  là (1;0;0) . Chọn B. 

Câu 11. Gọi O  là tâm hình bình hành ABCD . Ta có 2+ =
  

SA SC SO  và 2+ =
  

SB SD SO  nên 
+ = +

 

 a c b d . Chọn A. 

Câu 12. Hàm số đạt cực tiểu tại 3=x , giá trị cực tiểu là (3) 1= −f . Chọn B. 

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. 

Câu 1. a) Đúng. b) Sai. c) Đúng. d) Đúng. 

a) (10) 100 30.10 400= + =C  (triệu đồng). 

b) Số tiền thu được là 210. (10) 10.(45 0,001.10 ) 449= − =P  (triệu đồng). 

c) 3 3( ) . ( ) ( ) 45 0,001 100 30 0,001 15 100= − = − − − = − + −H x x P x C x x x x x x . 

https://toanmath.com/


d) 2 2( ) 0,003 15 0 5000 50 2′ = − + = ⇔ = ⇔ =H x x x x  (vì 0 100≤ ≤x ). ( )′H x  đổi dấu từ dương 

sang âm khi qua 50 2=x  nên ( )H x  đạt giá trị lớn nhất tại 50 2 70,7= ≈x  (tấn). 

Câu 2. a) Đúng. b) Sai. c) Đúng. d) Sai. 

a) (2;3; 1) (2;3; 1)= − ⇒ −


OM M , ( 1;1;1) ( 1;1;1)= − ⇒ −


ON N . 

b) Hình chiếu của M  trên trục Oy  là (0;3;0) . 

c) N  là trung điểm của ME  nên (2 ;2 ;2 ) ( 4; 1;3)= − − − = − −N M N M N ME x x y y z z . 

d) OMND  là hình bình hành ( 1 2;1 3;1 1) ( 3; 2;2)⇔ = ⇔ = − − − + = − −
 

OM DN D . 

Câu 3. a) Đúng. b) Sai. c) Sai. d) Sai. 

a) Hàm số xác định khi 1≠x  nên {1}= D  . 

b) Tiệm cận đứng của đồ thị là đường thẳng 1=x . 

c) Ta có 4( ) 5
1

= + +
−

f x x
x

 nên tiệm cận xiên là 5= +y x . Tâm đối xứng là giao điểm hai tiệm cận: 

(1;6)I . 

d) Tiệm cận xiên là 5= +y x . 

Câu 4. a) Đúng. b) Sai. c) Sai. d) Đúng. 

a) ( )′f x  đổi dấu từ âm sang dương khi qua 7=x  nên 7=x  là điểm cực tiểu. 

b) (7)f  là giá trị cực tiểu của hàm số. 

c) ( ) 0′ <f x  trên (11; )+∞  nên hàm số không đồng biến trên (7; )+∞ . 

d) Hàm số đồng biến trên (7;11)  nên (11) (7)>f f . 

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. 

Câu 1. Tập xác định: ( ; 1) (1; )= −∞ − ∪ +∞D . 

1 1

3( 1) 3 1lim lim 0
( 1)( 1) 1+ +→ →

− −
= =

− + +x x

x x
x x x

 nên 1=x  không là tiệm cận đứng. 

21

3 3lim
1−→−

−
= −∞

−x

x
x

 nên 1= −x  là tiệm cận đứng. Suy ra 1=a . 

lim 3
→+∞

=
x

y , lim 3
→−∞

= −
x

y  nên đồ thị có hai tiệm cận ngang 3=y , 3= −y . Suy ra 2=b . 

Vậy 220 10 20 40 60+ = + =a b . 

Đáp án: 60 . 



Câu 2. Gọi chiều rộng đáy là x  ( 0)>x , chiều dài là 4
3
x , chiều cao là h  (đơn vị: m). 

2

2
4 6. 8
3

= = ⇒ =
xV h h

x
. 

Diện tích đáy bằng 
24

3
x , diện tích phần nắp cần đổ là 

2 27 4 28.
9 3 27

=
x x , diện tích xung quanh là 

4 14 282
3 3

 + = = 
 

x xhh x
x

. 

Tổng diện tích cần xây: 
2 2 24 28 28 64 28( )

3 27 27
= + + = +

x x xS x
x x

. 

3
2

128 28 189( ) 0
27 32

′ = − = ⇔ =
xS x x

x
. 

Lập bảng biến thiên, ( )S x  đạt giá trị nhỏ nhất tại 3
0

189
32

=x . Khi đó 
3
064 14

27
=

x  nên 

3
0

min
0 0

641 4228 23,235
27

 
= + = ≈ 

 

xS
x x

 2( )m . 

Chi phí thấp nhất là 23,235.0,99 23≈  (triệu đồng). 

Đáp án: 23. 

Câu 3. Gọi O  là tâm hình vuông ABCD , M  là trung điểm FG  thì M  thuộc đoạn OC . Đặt 
=FG x  (0 5 2)< <x . 

Khi đó 
2

=
xOM , 5 2

2
= − = −

xCM OC OM  là đường cao của tam giác cân CFG , cũng là trung 

đoạn của khối chóp. 

Chiều cao khối chóp: 
2 2

2 2 5 2 50 5 2
2 4

 = − = − − = − 
 

x xh CM OM x . 

2 41 150 5 2 (50 5 2 )
3 3

= − = −V x x x x . 

Xét 4 5( ) 50 5 2= −f x x x  trên (0;5 2) , 3 4( ) 200 25 2 0 4 2′ = − = ⇔ =f x x x x . 

Lập bảng biến thiên, ( )f x  lớn nhất tại 4 2=x , khi đó 10=h  và max
1 32 10.32. 10
3 3

= =V  

3( )cm . 



Viết ở dạng tối giản ( a
c

 tối giản, b  không chứa thừa số chính phương lớn hơn 1) ta được 32=a , 

10=b , 3=c . Vậy 45= + + =P a b c . 

Đáp án: 45 . 

Câu 4. Vì O  là trung điểm của AC  nên 0+ =
 



OA OC , suy ra 

( ) ( )2 22 2 2 2 22+ = + + + = + +
   

MA MC MO OA MO OC MO OA OC . 

Tương tự 2 2 2 2 22+ = + +MB MD MO OB OD . 

Suy ra 2 2 2 2 2 24= + + + + +P MS MO OA OB OC OD , trong đó 2 2 2 2+ + +OA OB OC OD  không đổi. 

Đặt =SO h , =SM t  (0 )≤ ≤t h , ta có 2 2 2 2 2 24 4( ) 5 8 4+ = + − = − +MS MO t h t t ht h , nhỏ nhất khi 
4
5

=
ht . 

Vậy 4 0,8
5

= =
SM
SO

. 

Đáp án: 0,8 . 

Câu 5. Tập xác định: { 13}= −D  . 

2 2

2 2
(4 26)( 13) (2 26 18) 2 52 320

( 13) ( 13)
+ + − + + + +′ = =

+ +
x x x x x xy

x x
. 

20 26 160 0 10′ = ⇔ + + = ⇔ = −y x x x  hoặc 16= −x . 

′y  đổi dấu từ dương sang âm khi qua 16= −x  và từ âm sang dương khi qua 10= −x  nên 1 10= −x  là 

điểm cực tiểu, 2 16= −x  là điểm cực đại. 

Vậy 1 22 20 16 4= − + = − =P x x . 

Đáp án: 4 . 

Câu 6. Đồ thị có tiệm cận đứng 2=x  nên 2= −c . 

(0) 2 2 4= ⇒ = ⇒ = −
by b
c

. 

2 2

2 2
( 2 )( 2) ( ) 4 2

( 2) ( 2)
− + − − − + + − + − −′ = =

− −
x a x x ax b x x a by

x x
. 

(0) 0 2 0 2′ = ⇒ − − = ⇒ =y a b a . 



Thử lại: 
2 2 4

2
− + −

=
−

x xy
x

 có 
2

2
4

( 2)
− +′ =

−
x xy
x

, (4) 6= −y , phù hợp bảng biến thiên. 

Vậy 2 4 2 4+ + = − − = −a b c . 

Đáp án: 4− . 

---------- HẾT ---------- 
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